	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
(Đề có 3 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Năm học: 2023 - 2024
MÔN: HÓA HỌC 9
Thời gian: 45 phút 


I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Chọn đáp án em cho là đúng nhất
Câu 1: Trong số phương trình hoá học sau, phương trình nào được viết đúng:
A. CH4 + Cl2  C2H6 + HCl                B. CH4 + Cl2  CH3 + HCl
C. CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl              D. CH4 + Cl2  CH3Cl + H2
Câu 2: Hiện tượng xảy ra khi thả đinh sắt vào cốc giấm:
A. Có kết tủa tạo thành.
B. Đinh sắt tan một phần, trên bề mặt đinh sắt có xuất hiện khí không màu bay lên.
C. Đinh sắt không thay đổi, có khí bay lên.
D. Đinh sắt tan một phần, không có khí bay lên.
Câu 3: Để phân biệt các chất là rượu etylic, axit axetic có thể dùng chất nào 
 A. H2O.                   B. Ag.                        C. NaOH.                   D. Na2CO3.
Câu 4: Để sử dụng hiệu quả nhiên liệu, tránh gây lãng phí và làm ô nhiễm môi trường cần đảm bảo
A. Cung cấp đủ không khí hoặc oxi cho quá trình cháy như: thổi thêm khí vào lò, xây ống khói cao để hút gió …
B. Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu rắn với với không khí hoặc oxi như chẻ nhỏ củi, đập nhỏ than khi đốt cháy…
C. Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 5: Công thức cấu tạo thu gọn của rượu etylic là:
A. CH3-CH2-OH.      B.CH3-CH3.		C. CH3OH.              D. CH3- O-CH3.
Câu 6: Số ml rượu etylic và số ml nước có trong 300ml dung dịch rượu 300 là:
	A. 40ml, 60ml.        B. 90ml, 100ml.           C. 90ml, 300ml.      D. 90ml, 210ml.


Câu 7: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ phần trăm từ:
A. 3-6%.                  B. 1-3%.			C.2-5%.                   D.2-10%.
Câu 8: Số phản ứng xảy ra giữa các chất: CH4, O2 (to), C2H4, dd Br2 là : 
A. 2.			    B. 3 .			C.4.		   	           D.5.
Câu 9: Nhiên liệu rắn gồm:
A. Than mỏ, gỗ.                                                  B. Xăng, dầu hỏa.
C. Khí mỏ dầu, khí than.                                     D. Cồn, khí thiên nhiên.
Câu 10: Thứ tự từ dưới lên của thành phần mỏ dầu là: lớp nước mặn, lớp dầu mỏ, lớp khí?
A. Lớp nước ngọt, lớp khí, lớp dầu mỏ.           B. Lớp nước mặn, lớp dầu mỏ, lớp khí.
C. Lớp dầu mỏ, lớp khí, lớp nước mặn.             D. Lớp dầu mỏ, lớp nước ngọt, lớp khí.
Câu 11:Sự cố tràn dầu do đắm tàu chở dầu mỏ là thảm hoạ về môi trường vì:
A. Dầu mỏ không tan trong nước.
B. Dầu mỏ nhẹ hơn nước, nổi lên mặt nước ngăn cản sự hoà tan oxi, làm các sinh vật trong nước bị chết.
C. Dầu mỏ loang rộng trên mặt nước,bị sóng, gió cuốn đi rất xa khó xử lý.
D. Tất cả các lí do trên đều đúng.
Câu 12: Trong gas, dùng để đun, nấu thức ăn trong gia đình, người ta thêm một lượng nhỏ khí có công thức hoá học C2H5S có mùi hôi. Mục đích của việc thêm hoá chất này vào gas là nhằm:
A. Tăng năng suất toả nhiệt của gas.          B. Phát hiện nhanh chóng sự cố rò rỉ gas.
C. Hạ giá thành sản xuất gas.                     D. Một lí do khác.
Câu 13: Chọn định nghĩa đúng nhất về nhiên liệu:
A. Nhiên liệu là những chất cháy được.
B. Nhiên liệu là các vật hiện có sẵn trong tự nhiên như than, củi, dầu mỏ.... hoặc được điều chế nhân tạo như cồn đốt, khí than...
C. Nhiên liệu là cung cấp năng lượng cho loài người.
D. Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy toả nhiệt và phát sáng.
Câu 14: Hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ khác nhau ở điểm nào?
A. Hợp chất hữu cơ kém bền hơn hợp chất vô cơ.
B. Hợp chất hữu cơ thường có số lượng nhiều hơn hợp chất vô cơ.
C. Hợp chất hữu cơ thường chứa C, H và có thể có O, Cl, …
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 15: Rượu etylic phản ứng được với natri vì:
A. Trong phân tử có nguyên tử oxi.
B. Trong phân tử có nguyên tử hidro và nguyên tử oxi.
C.Trong phân tử có nguyên tử cacbon, hidro, oxi.
D.Trong phân tử có nhóm –OH.
Câu 16: Khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ đều thấy tạo ra:
A. NO.                            B. CO2.                     C. HCl.                      D. H2CO3.
Câu 17: Dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ? 
A. Rượu etylic.	     B. NaCl.                   C. Axit axetic.           D.NaHCO3.
Câu 18: Chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành poli etilen? 
A. Metan.	    B. Etilen.                   C.Axetilen.	D. Rượu etylic.
Câu 19: Có thể nhận biết các dụng dịch: NaOH, CH3COOH, C2H5OH, H2SO4 loãng bằng các hoá chất sau:
A. Quỳ tím, BaCl2   	 B. Quỳ tím		  C. Quỳ tím, Na             D. Nước, BaCl2
Câu 20: Phân tử axit hữu cơ chứa nhóm nguyên tử nào sau đây?
A. -OH                         B. –COOH                    C. -CH=O                            D. -CH2
Câu 21: Biết Drượu = 0,8 g/ml. Hỏi 225ml rượu nguyên chất nặng bao nhiêu gam?
A. 150 g.               B. 180g.                          C. 120 g.                           D. 110 g.
Câu 22: Cho dãy gồm các chất: CH3 - CH3, CH3 – CH2 – OH, CH3 – O - CH3,  CH3-OH. Số chất trong dãy tác dụng được với Na là:  
A.1	B.2                               C.3	                        D.4
Câu 23: Dãy các hợp chất thuộc loại hiđrocacbon là:
A. CH4, C3H8, NH3, C4H10.                                        B. C2H6, C3H8, CCl4, C2H4.
C. C2H2, C2H6, C4H10, C5H12.                                     D. C5H12, CH3Cl, C3H8, C3H6
Câu 24: Cồn được sử dụng làm chất sát trùng vì có thể thấm sâu vào trong tế bào vi khuẩn, gây đông tụ Protein và làm cho vi chuẩn chết. Loại cồn nào có tác dụng sát trùng mạnh nhất?
A. Cồn 5o 	 B.15o                             C.25o	                       D.75o

II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 25 (2 điểm) Hoàn thành các PTHH sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
1. C2H4 + H2O  
2. C2H5OH + ...............  CH3COOH +............
3. CH3COOH + NaOH 
4. CH2=CH2 + Br2(dd) 
Câu 26 (2 điểm): Cho 200ml axit axetic 0,4M tác dụng vừa đủ với dung dịch Na2CO3 
a. Viết PTHH, nêu hiện tượng?
b. Tính khối lượng muối và thể tích khí (đktc) thu được sau phản ứng?
c. Nếu cho toàn bộ lượng axit axetic trên tác dụng với lượng dư rượu etylic, xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng ở 180OC. Sau phản ứng thu được 2,64g etyl axetat. Tính hiệu suất của phản ứng?
(Biết C = 12, H = 1, O = 16, Na = 23)

---------------Hết---------------
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Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	D
	D
	A
	D
	C
	B
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	D
	D
	D
	B
	C
	B
	A
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	
	
	
	
	
	

	Đáp án
	B
	B
	C
	D
	
	
	
	
	
	



Phần II. Tự luận

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 25
(2 điểm)

	1. C2H4 + H2O   C2H5OH
2. C2H5OH + O2  CH3COOH + H2O
3. CH3COOH + NaOH  CH3COONa  +  H2O
4. CH2=CH2 + Br2(dd)  CH2Br – CH2Br 

	0,5 điểm.
0,5 điểm.
0,5 điểm.
0,5 điểm.

	Câu 28 (2 điểm)

	a, 2CH3COOH + Na2CO3  2CH3COONa + CO2 + H2O. 
b, = 0,2.0,4 = 0,08 (mol)
   Theo phương trình hóa học:


Vậy thể tích khí CO2 (đktc) thu được  là:
				= 0,04 . 22,4 = 0,896 (l).
Vậy khối lượng muối là: m = 0,08.82 = 6,56 g
c) CH3COOH + C2H5OH CH3COO C2H5 + H2O
= 0,03 (mol).
   	Theo phương trình hóa học:
  = = 0,08 (mol)
Hiệu suất của phản ứng là: 

 				 H% =  = 37,5%
	0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm




0,25 điểm





